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TUẦN 1 THÁNG 11 /2024
 (Ngày 04/11/2024 đến 08/11/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	
· Trò chuyện không đi theo và nhận quà của người khác.
· Trò chuyện với trẻ về mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.
· Giáo dục trẻ sau khi chơi cất, xếp đồ chơi đồ dùng đúng nơi qui định.
· Trò chuyện về tên của ba mẹ, các thành viên trong gia đình.



	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 1;  Tay 1;   Bụng 1; Chân 2; Bật 1.

	GIỜ HỌC
	Nội Dung 1: 
Đề tài: Bật xa 20cm
Nội dung 2:
Nghe hát: “Ba ngọn nến lung linh


	Nội Dung 1: 
Kể chuyện “Nhổ củ cải”
Nội dung 2: 
Đề tài: Nhận biết đồ vật dễ vỡ

	 Nội Dung 1: 
Bé biết gì về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
 Nội dung 2: 
Đề tài: Trang trí khung ảnh gia đình
	Nội Dung 1: 
Đếm đến 4
 Nội dung 2: 
Dạy hát “Múa cho mẹ xem”

	Nội Dung 1: 
Đề tài: Nặn bánh (Kỹ năng ấn dẹt

 Nội dung 2: 
Đọc thơ “Dồng hồ qủa lắc”





	CHƠI 
TRONG LỚP
	    - Góc học tập:   
            + Đếm các đối tượng giống nhau và đếm đến 4.
            +Nhận biết đò vật dễ vỡ
            +Ôn phận biệt một và nhiều
            + Nhận biết tên gọi, ích lợi một số nghề phổ biến.
     - Góc tạo hình:  
       +Tô màu khung ảnh gia đình
       +Tô màu các thành viên rong gia đình
       +Nặn theo ý thích.
       +Trang trí khung ảnh gia đình.
      - Góc văn học:  
            +Bé kể chuyện "Ba người bạn", “Nhổ củ cải”
            +Bé đọc thơ: “Đồng hồ quả lắc” 
            +Tiếp xúc với chữ, sách truyện
      - Góc âm nhạc :  
        +Nghe hát bài "Ba ngọn nến lung linh”, “Cho con”
            + Hát bì “Múa cho mẹ xem”

.

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	· Bật xa 20cm
· Trò chuyện về đồ vật dễ vỡ.
· Trò chuyện không giành đồ chơi với bạn
· Trò chuyện tên của ba mẹ, các thành viên trong gia đình.
·  Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra).
· TCVĐ:  Đàn chuột con, ô tô và chim sẻ.
· TCDG: Cặp kè, lộn cầu vòng
Chơi tự do : 
· Chơi powlinh
· Mang trứng về tổ
· Ném bóng vào miệng thỏ
· Chạy xe đạp.
· Chơi với các đồ chơi có sẵn trong sân trường: cầu tuột, xích đu, nhà bah, chơi cát nước,..


	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	· Làm quen với cách đánh răng.
· Làm quen một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (Nhà vệ sinh, lối ra,...). 
· Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh
· Giúp cô chuẩn bị bữa ăn: Xếp ghế, xếp muỗng
· Tập rửa tay bằng xà phòng

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	
Trò chuyện với trẻ không đi theo và nhận quà của người khác
Nghe hát "Ba ngọn nến lung linh"
	
Đọc thơ "Bà và cháu".
Nhận biết các đồ vật dễ vỡ.
	
Trò chuyện với trẻ không leo trèo bàn ghế, lan can.
	
Trò chuyện giữ gìn sách vở và cất sách đúng nơi qui định
	
 Đọc thơ "Đồng hồ quả lắc"
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TUẦN 2 THÁNG 11/2024
 (Ngày 11/11/2024 đến 15/11/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	· Trò chuyện với trẻ về chơi hòa thuận với bạn, biết chờ đến lượt
· Trò chuyện với trẻ về mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.
· Trò chuyện với trẻ sau khi chơi cất, xếp đồ chơi đồ dùng đúng nơi qui định
· Trò chuyện về tên của ba mẹ, các thành viên trong gia đình.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 2;  Tay 6;   Bụng 2; Chân 1; Bật 1.

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1: 
Không chơi những vật gây nguy hiểm
Nội dung 2: 
Bé đọc bài thơ "Khách đến nha”
	Nội dung 1:
Bò trong đường hẹp
Nội dung 2:
Đề Tài: Vẽ theo ý thích
	Nội dung 1:  
Khám phá con cua
Nội dung  2:
Vận động minh họa “Múa cho mẹ xem”
	Nội dung 1:
Dạy trẻ mang vớ
    Nội dung  2:
Nhận biết số  lượng ít – nhiều
	Nội dung 1:
Nhận biét hình chữ nhật
    Nội dung  2:
Đề Tài: Nhận biết hành vi đúng – sai 



	CHƠI 
TRONG LỚP
	
- Góc học tập:   
+ Phân biệt vật gây nguy hiểm và vật không gây nguy hiểm
+Đếm các đối tượng gống nhau và đếm đến 4.
+Phân loại đồ vật dễ vỡ
+Nhận biết số lượng ít – nhiều.
+Nhận biế hanh vi đúng – sai. 
+Nhận biết hình chữ nhật.
           - Góc văn học:   
          +Đọc thơ: Khách đến nhà, đồng hồ quả lắc         
          +Sử dụng rối kể chuyện ‘Nhổ củ cải’
- Góc tạo hình:  
       +Nặn bánh
           +Sử dụng các nét vẽ để vẽ bánh vòng
           +Vẽ theo ý thích
- Góc âm nhạc:  
          +Hát bài ‘Múa cho mẹ xem’
          +Nghe hát ‘Ba ngọn nến lun linh’, ‘Cho con’
          +Vận động minh họa ‘Múa cho mẹ xem’



	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	· Nhận ra và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng (dao. Kéo, vật sắc nhọn, bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng…).
· Bò trong đường hẹp
· Trò chuyện với trẻ sau khi chơi cất, xếp đồ chơi đồ dùng đúng nơi qui định.
·  Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra).
· TCVĐ: Di chuyển bóng về rổ va đi trong đường hẹp
· TCDG: Nhảy vào nhảy ra, lộn cầu vòng, cặp kè
· Chơi tự do : 
· Ném vòng
· Chơi powlinh
· Mang trứng về tổ
· Chạy xe đạp
· Chơi các đồ chơi có trong sân trường: cầu tuột, xích đu, nhà banh, chơi cát, nước...

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	· Làm quen với cách lau mặt.
· Làm quen với cách đánh răng.
· Trò chuyện với trẻ về một số thực phẩm quen thuộc: Thịt, cá, trứng, sữa, rau…Nhận biết các bữa ăn trong ngày: ăn sáng, ăn trưa, ăn xế
· Giáo dục trẻ ăn đầy đủ chất để phòng chống bệnh tật.
· Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh răng miệng.
· Nhắc nhỡ, động viên trẻ ăn hết suất, ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, uống đủ nước.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	
Trò chuyện với trẻ về không nghịch vật sắc nhọn
	
Trò chuỵện nhận biết đồ vật dễ vỡ  
	
Vận động minh họa “Múa cho mẹ xem”
	
Trò chuyện không tranh giành đồ chơi với bạn.
	
Trò chuyện với trẻ về hành vi đúng, sai trong ngày
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TUẦN 3 THÁNG 11/2024
 (Ngày 17/11/2024 đến 21/11/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	
· Trò chuyện về các phòng trong ngôi nhà của bé.
· Trò chuyện với trẻ về địa chỉ gia đình.
· Trò chuyện với trẻ, gợi hỏi trẻ sẽ làm gì để thể hiện tình cảm của mình dành cho cô giáo.
· Trò chuyện nhận biết hành vi “đúng” – “sai”, “tốt” – “xấu”
· Trò chuyện với trẻ về mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 2;  Tay 2;   Bụng 3; Chân 3; Bật 2.

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Kể chuyện “Bó hoa tặng bà”
Nội dung 2: 
Nghe hát “Khúc hát ru của người mẹ trẻ”

	Nội dung 1:
Đề tai :Vẽ mưa (kỹ nang vẽ nét xiên)
Nội dung 2:

Dạy hát bài “Đi học về”
	Nội dung 1:
Bé làm thiệp tặng cô
Nội dung 2: 
Tìm hiểu ngôi nha của bé 

	Nội dung1:

Kể chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ”
 Nội dung 2:

Đề tài : Bé dán ngôi nhà
	Nội dung 1: 
Tung bắt bóng
Nội dung 2:

Đọc thơ “Bà và cháu” 

	CHƠI 
TRONG LỚP
	-Góc âm nhạc:  
+Nghe hát: Khúc hát ru của người mẹ trẻ (Nhạc Phạm Tuyên – Thơ: Lâm Thị Mỹ Dạ
+Hát bài , "Múa cho mẹ xem",” Đi học về”
         +Vận động minh họa "Múa cho mẹ xem”
-Góc học tập:
          +So sánh cao hơn – thấp hơn.
          +Nhận biết số lượng nhiều – ít.
          +Nhận biết hình chữ nhật
         + Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 4.
         + Phân loại đồ vật gây nguy hiểm và không gây nguy hiểm
-Góc tạo hình:
+Nặn theo ý thích
+Bé dán ngôi nhà
+Vẽ trang trí khung ảnh gia đình
+Vẽ mưa rơi
+Làm tóc cho người thân trong gia đình từ các nguyên vật liệu tạo hình 
+Bé làm thiệp tặng cô.
+Góc Văn học:
           +Kể chuyện “Bó hoa tặng bà”,”Cô bé quàng khăn đỏ”
           +Bé kể lại các câu chyện đã học
           +Xem tranh truyện “Bó hoa tặng bà”
           +Đọc thơ “Khách đến nhà” , “Thăm nhà bà”, “Chiếc quạt nan”



	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	· So sánh sự cao – thấp giữa các bạn trong lớp.
· Vẽ mưa rơi bằng phấn trên sân trường.
· Nhắc nhỡ trẻ khi có lỗi phải biết nói lời xin lỗi.
· Nhận biết hành vi “đúng” – “sai”.
· TCVĐ: Di chuyển bóng về rổ, đi trong đường hẹp, đàn chuột con, ô ô và chim sẻ
· TCDG: Lộn cầu vòng; Nhảy vào nhảy ra.
· Chơi tự do : 
· Ném vòng
· Chơi powlinh
· Mang trứng về tổ
· Ném bóng vào miệng thỏ
· Chạy xe đạp
Chơi các đồ chơi có trong sân trường: cầu tuột, xích đu, nhà banh, chơi cát, nước...

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	· Tiếp tục nhắc nhỡ trẻ đánh răng sau khi ăn và trước khi đi ngủ.
· Khuyến khích trẻ có thói quen tự cầm muỗng múc cơm ăn.
· Trẻ biết sử dụng lời nói để thể hiện nhu cầu ăn, uống, vệ sinh của bản thân.
· Rèn kỹ năng đánh răng cho trẻ.
· Rèn trẻ kỹ năng lau mặt đúng cách.
· Nhắc nhỡ trẻ lấy xà phòng vừa đủ khi rửa tay.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	Cho trẻ tự giới thiệu về bản thân.
Dạy trẻ cách giao tiếp với cô và bạn bè trong lớp.

	Nghe hát "Khúc hát ru của người mẹ trẻ"
Đồng dao:”Em  tôi buồn ngủ”

	Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình gây nguy hiểm: dao, kéo, vật sắc nhọn.
Dạy trẻ mạnh dạn trả lời các câu hỏi của cô.
	Cô đặt các câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào?. Yêu cầu trẻ trả lời.

Đọc thơ: Thăm nhà bà.
	Đọc thơ "Bà và cháu"
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TUẦN 4 THÁNG 11/2024
 (Ngày 24/11/2024 đến 28/11/2024)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	·  GIáo dục trẻ về  cử chỉ, lời nói lễ phép (chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi).
· Nhắc nhỡ trẻ có thói quen chào hỏi khi vào lớp.
· Trò chuyện với trẻ về chơi hòa thuận với bạn, biết chờ đến lượt
· Nhắc nhở trẻ biết chào hỏi, cảm ơn
· Giáo dục trẻ sau khi chơi cất, xếp đồ chơi đồ dùng đúng nơi qui định.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 2;  Tay 2;   Bụng 3; Chân 3; Bật 2.

	GIỜ HỌC
	
Nội dung 1:
Mẹ yêu của bé
 
Nội dung 2: 
Bé vẽ và trang trí bánh
	
Nội dung 1:
Xếp tương ứng 1 -1 

Nội dung 2: 
 Đọc thơ “Thăm nhà bà”
	  
Nội dung 1: 
Kể chuyện “thỏ con không vang lời”
Nội dung 2: 
Tách gộp trong phạm vi 4
	
Nội dung 1: 
Vận đọng vỗ phách “Đi học về”
Nội dung 2: 
Nối các mảnh ghép để được hình tròn, hình vuông, hinh chữ nhật
	
Nội dung 1: 
Đồ dùng gia đình

Nội dung 2: 
Đọc thơ “Chiếc quạ nan”

	
CHƠI 
TRONG LỚP
	
-  Góc âm nhạc:
  +Vận động theo các bài hát đã học  
     +Nghe hát: Khúc hát ru của người mẹ trẻ (Nhạc Phạm Tuyên – Thơ: Lâm Thị Mỹ Dạ).
     + Vận động vỗ phách bài "Đi học về"
     + Nghe các bài hát về gia đình.
-Góc học toán:
     +Xếp tương ngứ 1 - 1 
     +Ôn một và nhiều
     +Ôn hình tròn – hình vuông
     + Phân biệt đồ dùng phòng ngủ.
    + Gộp và tách hai nhóm đối tượng và đếm trong phạm vi 4.
    + Nối các mảnh ghép để được hình tròn,vuông, hình chữ nhật.
    + Tách gộp trong phạm vi 4
    + Phân biệt các đồ dùng trong gia đình
-Góc tạo hình:
     +Tô màu đồ dùng trong gia đình.
      +Nặn theo ý thích.
      +Bé tiếp tục trang trí bánh vòng
      + Kỹ năng phếch hồ và dán vào mặt trái của hình.
      + Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
      + Sử dụng các nét vẽ đã học để trang trí khung ảnh gia đình
      + Sử dụng các nét vẽ để vẽ ngôi nhà
-Góc văn học:
      +Trẻ xem truyện tranh.
      +Giáo dục trẻ biết lật từng trang sách nhẹ nhàn khi xem.
      +Đọc thơ “Thăm nhà bà”, “Khách đén nhà”, “Đồng hồ quả lắc”, “Chiếc quạt nan”
      +Kể chuyện "Thỏ con không vâng lời" thông qua rối ngón.


	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	· Giáo dục trẻ biết chờ đến lượt
· Đi thay đổi  tốc độ theo đúng hiệu lệnh
· Trẻ bộc lộ cảm xúc khi ngắm nhìn cảnh đẹp của thiên nhiên.
· Sử dụng các nét vẽ để vẽ ngôi nhà
· Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc.
· So sánh hai đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
· TCVĐ: Đàn chuột con, đi trong đường hẹp
· TCDG: Nhảy vào nhảy ra, lộn cầu vòng, cặp kè
Chơi tự do : 
· Ném vòng
· Chơi powlinh
· Mang trứng về tổ
· Ném bóng vào miệng thỏ
· Chạy xe đạp
· Chơi các đồ chơi có trong sân trường: cầu tuột, xích đu, nhà banh, chơi cát, nước...


	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	· Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh răng miệng.
· Nhắc nhỡ, động viên trẻ ăn hết suất, ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, uống đủ nước.
· Khuyến khích trẻ thực hiện được các yêu cầu đơn giản của cô trong giờ học, giờ chơi và giờ ăn ngủ vệ sinh.
· Động viên, khuyến khích trẻ tự múc ăn, ăn hết suất
· Giới thiệu các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe: thịt, cá , trứng, sữa

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	
Trò chuyện về các công việc hằng ngày của mẹ
Đọc thơ "Bà và cháu"
	
Trò chuyện về những ngày vui trong gia đình trẻ: ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, ngày mừng thọ của ông bà.
Chuyện: Cô bé quàng khăn đỏ.
	
Đọc Ca dao:
Công cha như núi ngất trời.
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
Trẻ biết yêu quí sản phẩm của mình và của bạn.
Mạnh dạn khi tham gia vào các góc chơi.
	
Vận động vỗ phách "Đi học về".

Giáo dục trẻ sau khi chơi cất đồ chơi đúng nơi quy định
	
Đọc thơ “Chiếc quạt nan”
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